
 

DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 

MUA PHỤC VỤ CÁC MÔN THI ĐẤU 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ XIV NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SGDĐT ngày     /02/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

     

TT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Tổng 

cộng 
Thông số kỹ thuật 

1 Gậy tiếp sức  Cái 5 
Chất liệu : gỗ . Chiều dài 28 cm , đường 

kính 3 cm 

2 Thước dây cuộn 2 
Chất liệu nhựa, có vạch chia cm, dm; dài 

20m 

3 Thước đo bằng gỗ  cây 2 Chất liệu gỗ, có đánh số, dài 2,5m. 

4 Trang cát cái 1 Bằng gỗ, có cán dài 2m 

5 Cuốc xới cát cái 1 Cuốc lưỡi bằng sắt, cán bằng gỗ dài 2m 

6 Xà nhảy cao cây 4 
Chất liệu: Nhựa tổng hợp, đường kính 

3cm, dài 4m 

7 
Phích có số (từ 1-12) để đo 

thành tích đẩy tạ 
bộ 1 

12 phích, phích có số (từ 1-12) để đo 

thành tích đẩy tạ, chất liệu nhựa dẽo, 20 

x 30, có đầu nhọn cắm xuống đất 

8 
Số đeo VĐV nền xanh VĐV 

TH  
cái 120 

 Chất liệu vải, nền trắng, chữ đỏ; Kích 

thước 20cm x 25cm, từ số 001 đến số 

120 

9 
Số đeo VĐV nền đỏ VĐV 

THCS  
cái 240 

 Chất liệu vải, nền trắng, chữ đỏ; Kích 

thước 20cm x 25cm, từ số 001 đến 240 

10 
Số đeo VĐV nền trắng VĐV 

THPT  
cái 300 

 Chất liệu vải, nền trắng, chữ đỏ; Kích 

thước 20cm x 25cm, từ số 001 đến 300 

11 Đồng hồ bấm giây cái 10 

 Đồng hồ bấm giờ đa năng chống nước; 

60 lap; 

Có dây treo chắc chắn 

Màn hình LCD hiển thị số to và rõ 

Còi báo hiệu với âm báo rõ 

12 
Bảng báo vòng chạy (có số từ 

1-4) 
cái 1 

Khung thép, sơn tĩnh điện, chiều cao 

chữ số 25cm, kèm chuông 



13 Quả cầu lông  Hộp 60 

 Sản phẩm chất lượng cao có thể dùng 

cho tập luyện và thi đấu. Sản xuất theo 

tiêu chuẩn của liên đoàn cầu lông thế 

giới (BWF)  

- Là loại cầu có độ bền cao, tốc độ bay 

và quỹ đạo bay ổn định. 

- Phù hợp với mọi loại hình thời tiết, khí 

hậu và thỏa mãn mọi điều kiện tập luyện 

thi đấu. 

- Đường cầu nhanh, nặng, chính xác 

thích hợp chơi cả ngoài trời, trong nhà. 

- Hộp gồm 12 quả. 

- Kích thước: 40cm x 6,5cm (cao x 

rộng). 

14 Băng keo màu xanh cỡ 4cm cuộn 55 

Băng keo dán nền lõi nhựa, màu xanh, 

được làm từ nhựa vinyl với chất kết dính 

cao su 

15 Băng keo màu đỏ cỡ 4cm cuộn 5 

Băng keo dán nền lõi nhựa, màu đỏ, 

được làm từ nhựa vinyl với chất kết dính 

cao su 

16 Keo dán sàn thi đấu cỡ 6cm cuộn 10 

Băng keo dán nền lõi nhựa, màu xanh, 

được làm từ nhựa vinyl với chất kết dính 

cao su 

17 Quả cầu đá thi đấu quả 60 

Cánh của cầu làm bằng xốp màu đỏ. 

Đế cầu là đệm cao su có độ dày từ 1,3 - 

1,5 cm và đường kính tiêu chuẩn từ 3,8 - 

4 cm; Vòng đệm bằng giấy; Độ cao của 

quả cầu 13 -15 cm. 

18 Cọc ăngten giới hạn  cây 16 
Chất liệu nhôm f10, dài 1,2m, kèm túi 

chứa cọc 

19 Cọc ăngten giới hạn  cây 10 Chất liệu nhôm f10, dài 1.8m 

20 Cờ biên bộ 5 
Chất liệu vải, kích thước 40 x 40cm, 2 

màu đỏ, vàng, có cán gỗ dài 60cm 

21 Quả bóng bàn quả 30 

Kích thước quả bóng bàn 40+ 

Chu vi của quả bóng bàn tiêu chuẩn sẽ 

được tính theo công thức: P = pi.d = 

125.6mm (4.49 inch). 

Trong đó: 

P là chu vi quả bóng bàn 

Pi là hằng số pi tương đương 3.14 

Chất liệu quả bóng bàn bằng polymer. 



22 
Đồng hồ bấm giờ thi đấu cờ 

vua 
cái 50 

Với chức năng bộ nhớ, nó có thể được 

sử dụng nhiều lần sau khi cài đặt một 

lần. 

 

Được trang bị âm thanh báo thức, bạn có 

thể mở hoặc đóng nó theo nhu cầu của 

mình. 

 

Đa dụng, 3 chế độ hoạt động thiết kế, có 

thể đáp ứng nhiều quy tắc GO. 

 

Hỗ trợ chức năng đếm bước, hỗ trợ đếm 

lên/đếm ngược. 

23 Quả bóng chuyền  quả 8 

 - Chất liệu : Da PU Nhật, PVC 

 - Chu vi : 650 – 670 mm 

 - Trọng Lượng : 260 – 280 gram 

 - Độ nảy : 90 - 120 cm. 

 - Kích thước tiêu chuẩn phù hợp với 

mọi lứa tuổi. 

- Size số 5 

24 Cờ trọng tài biên bộ 3 
Chất liệu vải phi vàng đỏ, có cán bằng 

kim loại 

25 Bóng nẩy số 4  quả 12 

Quả bóng đá số 4 UHV 2.05 là sản 

phẩm được thiết kế theo chuẩn FIFA 

QUALITY. Quả bóng được làm từ chất 

liệu da PU cao cấp, có cấu tạo nhiều lớp, 

ruột làm bằng cao su cao cấp, giữ hơi 

tốt.  

26 Bóng FUTSAL quả 12 

Bóng được thiết kế dùng để thi đấu cho 

sân trong nhà và sân cỏ mini nhân tạo 5 

người. 

Size bóng: bóng số 4. 

Được làm từ chất liệu PU Hàn Quốc, tạo 

nên độ nảy thấp, êm và chắc chắn cho quả 

bóng. 

Trọng lượng: 400 - 440g. 

Chu vi bóng: 610 - 630mm. 

Độ tròn: <3.8mm. 

Độ nảy: 50 - 60cm. 

Độ thấm nước: <15%. 

 

27 Áo bib (12 áo/bộ) bộ 2 Vải lưới, thoáng mát; màu sáng  

28 Áo bib (12 áo/bộ) bộ 2 Vải lưới, thoáng mát; bộ màu tối 

28 
Bóng tiêu chuẩn thi đấu số 7 

(Bóng rổ) 
quả 3 

Chất liệu da PU cao cấp. Bóng có độ 

đàn hồi tốt, dễ lau chùi và khó bám bẩn.  

Size 7 . 

29 
Bóng tiêu chuẩn thi đấu số 6 

(Bóng rổ) 
quả 3 

Chất liệu da PU cao cấp. Bóng có độ 

đàn hồi tốt, dễ lau chùi và khó bám bẩn.  

Size 6. 



30 
Bảng lật điểm (dùng cho môn 

Bóng Rổ) 
cái 2 

Chất liệu: Nhựa và kim loại, có 4 chữ 

số, có số màu trắng trên nền màu sắc; số 

từ 00 đến 99; Kích thước: 

16cmx35.5cm. 

31 Còi hơi xuất phát cái 1 
Chất liệu: Nhựa và kim loại, trọng lượng 

400gam 

32 Giỏ đựng đồ VĐV  cái 16 
Chất liệu nhựa, kích thước 30 x 30 x 50 

cm 

33 Dây treo cờ tam giác m 30 dài 30m, đường kính 1,2cm 

34 Cờ tam giác nhiều màu lá 150 
Cờ vải 5 màu, hình tam giác vuông có 

cạnh 20 x 30cm 

35 Cân điện tử cái 3 
Chất liệu kính cường lực, hoạt động cảm 

ứng, đo đến số thập phân thứ 2 

36 Dây kéo co dây  2 
Dây thừng, đường kính 3,5cm, dài từ 

30-40m 

37 Dây thắt lưng đỏ cái 6 Chất liệu vải phi dài 2m  

38 Dây thắt lưng xanh  cái 6 Chất liệu vải phi dài 2m  

39 Gậy  cây 10 
Gậy dài 2m đường kính 4-5cm, bằng tre 

đực, sơn 2 màu nửa đỏ - nửa trắng 

40 
Giáp bảo vệ dùng cho đối 

kháng (Môn Võ cổ truyền) 
cái 4 

Chất liệu mút dày 25 mm, Simily cao 

cấp, size L 

41 
Giáp bảo vệ dùng cho đối 

kháng (Môn Võ cổ truyền) 
cái 4 

Chất liệu mút dày 25 mm, Simily cao 

cấp, size M 

42 
Mũ bảo vệ dùng cho đối kháng 

(Môn Võ cổ truyền) 
cái 4 

Chất liệu da dày 25 mm, Simily cao cấp, 

size L, 2 màu xanh, đỏ 

43 
Mũ bảo vệ dùng cho đối kháng 

(Môn Võ cổ truyền) 
cái 4 

Chất liệu da dày 25 mm, Simily cao cấp, 

size M, 2 màu xanh, đỏ 

44 Bảng trắng 20 x 30 cm cái 10 Chất liệu: mica; kích thước 20 x 30 cm 

45 Bút viết bảng hộp 30 màu xanh 

46 
Giáp bảo vệ dùng cho đối 

kháng (Môn VOVINAM) 
cái 4 

Chất liệu mút dày 25 mm, Simily cao 

cấp, size L 

47 
Giáp bảo vệ dùng cho đối 

kháng (Môn VOVINAM) 
cái 4 

Chất liệu mút dày 25 mm, Simily cao 

cấp, size M 

48 
Mũ bảo vệ dùng cho đối kháng 

(Môn VOVINAM) 
cái 4 

Chất liệu da dày 25 mm, Simily cao cấp, 

size L, 2 màu xanh, đỏ 

49 
Mũ bảo vệ dùng cho đối kháng 

(Môn VOVINAM) 
cái 4 

Chất liệu da dày 25 mm, Simily cao cấp, 

size M, 2 màu xanh, đỏ 

50 
Giáp 2 mặt dùng cho đối kháng 

(Môn Taekwondo) 
cái 6 

Giáp 2 mặt xanh, đỏ, chất liệu mút dày 

2,5cm, vỏ bọc simily cao cấp, size L 

51 
Giáp 2 mặt dùng cho đối kháng 

(Môn Taekwondo) 
cái 4 

Giáp 2 mặt xanh, đỏ, chất liệu mút dày 

2,5cm, vỏ bọc simily cao cấp, size M 

52 
Mũ bảo vệ có kính dùng cho 

đối kháng (Môn Taekwondo) 
cái 6 Chất liệu cao su, 2 màu xanh, đỏ; size L 



53 
Mũ bảo vệ có kính dùng cho 

đối kháng (Môn Taekwondo) 
cái 4 Chất liệu cao su, 2 màu xanh, đỏ; size M 

54 Bóng nhựa chứa lá thăm quả 100 Đường kính 32mm, 2 màu đen, trắng 

55 Quả bóng Quả 2 
chất liệu  thủy tinh, đường kính 30cm, 

chiều cao 18cm 

56 Áo trọng tài  Cái 280 

Chất liệu vải thun thể thao, co giản bốn 

chiều, không nhàu in lôgô "Hội khỏe 

phù đổng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV" 

57 Áo BTC, BCĐ, TB Cái 120 

Chất liệu vải thun thể thao, co giản hai 

chiều, in lôgô "Hội khỏe phù đổng tỉnh 

Quảng Ngãi lần thứ XIV" 

58 In Cờ HKPĐ diễu hành lá 1 

KT 2m x 3m;  

Chất liệu vải phi, có in LOGO HKPĐ; 

in chữ "HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH 

QUẢNG NGÃI" 

59 Cờ giải lá 68 

Chất liệu vải phi , màu đỏ, kích thước: 

40 cm x 60cm. Có in nội dung (theo 

mẫu 1 tại Phụ lục 1 + Phụ lục 2 đính 

kèm) 

60 Cờ toàn đoàn lá 6 

Chất liệu vải phi , màu đỏ, kích thước: 

60 cm x 80cm. Có in nội dung (theo 

mẫu 3 tại Phụ lục 1 + Phụ lục 3 đính 

kèm) 

61 Cờ lưu niệm lá 55 

Chất liệu vải phi , màu đỏ, kích thước: 

25 cm x 35 cm.  Có in nội dung (theo 

mẫu 2 tại Phụ lục 1 đính kèm) 

62 Cúp  cái 2 

Chất liệu kim loại, cao 55cm, đường 

kính 15-20cm. Có in nội dung (theo mẫu 

4 + Phụ lục 3 đính kèm) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Kèm theo Thông báo số        /TB-SGDĐT ngày     /02/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH QUẢNG NGÃI  

LẦN THỨ XIV – NĂM 2024 

 

BAN TỔ CHỨC 

TẶNG 
GIẢI NHẤT 

MÔN: ĐIỀN KINH 
KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Tháng 4.2024 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH QUẢNG NGÃI  

LẦN THỨ XIV – NĂM 2024 

 

BAN TỔ CHỨC 

TẶNG 
LƯU NIỆM 

Tháng 4.2024 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH QUẢNG NGÃI  

LẦN THỨ XIV – NĂM 2024 

 

BAN TỔ CHỨC 

TẶNG 
GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN 

KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Tháng 4.2024 

 

Mẫu 1 

Mẫu 2 

Phụ lục 1 

Mẫu 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH QUẢNG NGÃI  

LẦN THỨ XIV – NĂM 2024 

BAN TỔ CHỨC 

TẶNG 
GIẢI NHẤT TOÀN ĐOÀN 

KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Tháng 4.2024 

 

Mẫu 4 



Phụ lục 2 
(Kèm theo Thông báo số        /TB-SGDĐT ngày     /02/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

DANH SÁCH IN CỜ GIẢI  

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ XIV NĂM 2024 

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Ghi chú 
Khối 

phòng giáo 

dục và đào 

tạo 

Khối 

Trung học 

phổ thông 

1 Môn Điền kinh 4 4   

   Nhất 1 1   

   Nhì 1 1   

   Ba 1 1   

   Khuyến khích 1 1   

2 Môn Cầu lông 4     

   Nhất 1     

   Nhì 1     

   Ba 1     

   Khuyến khích 1     

3 Môn Đá cầu 4 4   

   Nhất 1 1   

   Nhì 1 1   

   Ba 1 1   

   Khuyến khích 1 1   

4 Môn Bóng bàn 4     

   Nhất 1     

   Nhì 1     

   Ba 1     

   Khuyến khích 1     

5 Môn Cờ vua 4     

   Nhất 1     

   Nhì 1     

   Ba 1     

   Khuyến khích 1     

6 Môn Bơi 4 4   



   Nhất 1 1   

   Nhì 1 1   

   Ba 1 1   

   Khuyến khích 1 1   

7 Môn Đẩy gậy 4 4   

   Nhất 1 1   

   Nhì 1 1   

   Ba 1 1   

   Khuyến khích 1 1   

8 Môn Võ cổ truyền 4 4   

   Nhất 1 1   

   Nhì 1 1   

   Ba 1 1   

   Khuyến khích 1 1   

9 Môn VOVINAM 4 4   

   Nhất 1 1   

   Nhì 1 1   

   Ba 1 1   

   Khuyến khích 1 1   

10 Môn Taekwondo 4 4   

   Nhất 1 1   

   Nhì 1 1   

   Ba 1 1   

   Khuyến khích 1 1   

  TỔNG CỘNG 40 28   
 



Phụ lục 3 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SGDĐT ngày     /02/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

DANH SÁCH IN CỜ TOÀN ĐOÀN VÀ CÚP 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ XIV NĂM 2024 

     

TT Tên thiết bị 

Số lượng 

Ghi chú 

Khối 

phòng 

giáo dục 

và đào 

tạo 

Khối 

Trung 

học phổ 

thông 

1 Toàn đoàn 3 3  

   Nhì 1 1  

   Ba 1 1  

   Khuyến khích 1 1  

2 Cúp 1 1  
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